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	Tên đề tài
	 Mục tiêu
	 Dự kiến sản phẩm 

	1
	2
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	1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu biển Quốc gia.
	Có được hệ thống cơ sở dữ liệu biển Quốc gia đầy đủ, thống nhất, có độ chính xác cao, phục vụ cho yêu cầu sử dụng của các ngành kinh tế, an ninh - quốc phòng.


	- Hệ thống cơ sở dữ liệu biển Việt Nam 

về các điều kiện tự nhiên, môi trường, 

kinh tế - xã hội. 



	2
	Xây dựng tập bản đồ 

những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận.


	Có được tập bản đồ về những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường ở những tỷ lệ thống nhất và lớn nhất có thể đạt được đến nay trên phạm vi toàn vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, phản ánh đầy đủ kết quả điều tra hiện có và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có thể xuất bản phục vụ cho các hoạt động kinh tế, quốc phòng và quản lý biển.


	Tập bản đồ gồm 4 nhóm:

- Nhóm bản đồ địa chất và địa vật lý, 

  tỷ lệ: 1: 1 000 000. 

- Nhóm bản đồ về khí tượng, khí hậu,

  tỷ lệ: 1: 2 000 000.

- Nhóm bản đồ thuỷ văn và nhiệt động   

  học, tỷ lệ: 1: 4 000 000.

- Nhóm bản đồ về sinh thái môi trường,

  tỷ lệ: 1: 4 000 000.

- Bản thuyết minh kèm theo các bản đồ.
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	3
	Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam.
	-  Có được một mô hình dự báo đàn cá kinh tế khai thác dựa trên mối quan hệ dự báo cấu trúc nhiệt động lực học hải dương vùng biển nghiên cứu.

- Có được một cơ sở dữ liệu hải dương học nghề cá vùng biển Việt Nam bao gồm các số liệu thống kê nghề cá, các số liệu đánh cá thăm dò, cấu trúc nhiệt muối, khối nước, cấu trúc dòng chảy và các đặc trưng hải dương học có liên quan khác.


	- Cơ sở dữ liệu hải dương học nghề cá vùng biển nghiên cứu.

-  Mô hình dự báo đàn cá kinh tế (cá ngừ, cá nục) dựa trên mối quan hệ dự báo cấu trúc nhiệt động lực học hải dương vùng biển nghiên cứu. 

- Các bản đồ dự báo phân bố năng suất khai thác theo các loại nghề.



	4
	Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng, thuỷ văn vùng Biển Đông.


	-  Có được các trường dự báo theo các thời hạn khác nhau.

- Có được hệ thống thông tin tư liệu về trường áp, gió, nhiệt - ẩm, sóng, thuỷ triều, dòng chảy làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học và áp dụng trong phát triển kinh tế biển. 


	- Các mô hình dự báo các trường áp, gió, nhiệt - ẩm, sóng, thuỷ triều, dòng chảy đã được kiểm nghiệm thực tế. 

- Hệ thống thông tin tư liệu, kèm theo các bản đồ liên quan.   

	5 
	Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh.
	- Đề xuất mô hình và dự báo quá trình xói lở, bồi tụ toàn dải ven biển và cửa sông ở quy mô vừa (mùa và năm). 

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng tránh xói lở, bồi tụ và bảo vệ các công trình ven biển, cửa sông.
	- Quy trình công nghệ dự báo quá trình bồi tụ, xói lở cho các vùng biển cụ thể.

- Báo cáo hiện trạng, nguyên nhân, cơ chế, xu thế xói lở, bồi tụ và các giải pháp phòng tránh; các giải pháp kỹ thuật bảo vệ các công trình ven biển, cửa sông ở một số khu vực trọng điểm. 
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	6
	Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực làm cơ sở đánh giá tiềm năng dầu khí ở các vùng biển sâu và xa bờ của Việt Nam.


	Làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất và địa động lực của những vùng biển sâu và xa bờ để đánh gía về điều kiện và khả năng hình thành và tích tụ các mỏ dầu khí, định hướng cho công tác thăm dò tìm kiếm xác định trữ lượng dầu khí tại các vùng nói trên.
	- Các bản đồ cấu tạo trầm tích Kainozoi.

- Các bản đồ, sơ đồ cấu trúc các tầng sâu.

- Các sơ đồ kiến tạo và địa động lực.

- Các bản đồ, sơ đồ cổ địa lý.

- Các mặt cắt cấu trúc tổng hợp đặc trưng và các cột địa tầng dự báo.

- Các bản đồ, sơ đồ đánh giá tiềm năng dầu khí.

- Bản thuyết minh kèm theo các bản đồ, 

sơ đồ.



	7
	Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh.


	- Xác định được các chỉ tiêu sinh thái giới hạn (Criteria) sinh vật chủ yếu, tiêu biểu trong điều kiện môi trường sinh thái biển Việt Nam.

- Xây dựng quy trình công nghệ đánh giá, dự báo  môi trường phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, du lịch biển ven bờ.

- Xác định nguyên nhân quy luật diễn biến ô nhiễm môi trường biển và sự suy thoái các hệ sinh thái san hô, cỏ biển. 

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật khả thi bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh.


	- Các chỉ tiêu sinh thái giới hạn của một số nhóm sinh vật biển chủ yếu. 

- Quy trình công nghệ đánh giá nhanh và dự báo tình trạng ô nhiễm biển ven bờ. 

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu môi trường nuôi trồng, du lịch biển Quốc gia. 

- Báo cáo khoa học về nguyên nhân, diễn biến tình trạng suy thoái các hệ sinh thái san hô, cỏ biển. 

- Các giải pháp kỹ thuật hữu hiệu phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, khắc phục ô nhiễm môi trường biển. 

- Luận chứng kinh tế - khoa học – kỹ thuật cho việc thực thi các giải pháp trên cho một khu vực thí điểm lựa chọn.
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	8
	Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình của nền san hô ở một số vùng biển trọng điểm và các giải pháp thích hợp cho xây dựng các công trình biển phục vụ phát triển kinh tế và quốc phòng.
	-  Xác định đặc điểm địa chất công trình của nền san hô ở một số vùng biển trọng điểm.

-  Đề xuất các giải pháp thích hợp cho xây dựng các công trình trên nền san hô.
	-  Sơ đồ phân bố san hô ở các vùng biển trọng điểm, đặc biệt là quần đảo Trường Sa và các đảo đặc trưng.

-  Bản đồ địa mạo, địa chất của nền san hô.

-  Bản đồ địa chất công trình nền san hô.

-  Các biểu bảng, các tài liệu về tính chất cơ lý và các đặc điểm khác của san hô.

-  Các giải pháp thích hợp xây dựng công trình trên nền san hô.



	9
	Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa chất công trình vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng công trình biển.
	Xác định đặc điểm địa chất - địa chất công trình vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế và xây dựng các công trình biển.
	- Các bản đồ tỷ lệ 1:250 000:


Các bản đồ địa hình, địa mạo;


Các bản đồ địa chất Đệ tứ;


Các bản đồ tướng đá, môi trường trầm tích;


Bản đồ địa chất công trình.

- Bản thuyết minh kèm theo các bản đồ.

- Bản phân loại địa chất công trình, chỉ tiêu cơ lý đá.

- Cơ sở dữ liệu về địa chất, địa chất công trình vùng nghiên cứu.
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	10
	Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt Nam ở vùng biển Tây Nam.
	-  Có được những cơ sở khoa học về tự nhiên, lịch sử và pháp lý phục vụ cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt Nam ở vùng biển Tây Nam.

-  Đề xuất một số giải pháp, phương pháp phân định biên giới và ranh giới biển Việt Nam và các nước láng giềng ở vùng biển Tây Nam.
	- Hệ thống tư liệu khoa học về tự nhiên, lịch sử, pháp lý và tập quán thực thi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của các quốc gia trên vùng biển Tây Nam.

- Cơ sở khoa học, pháp lý cho các phương án phân định biên giới và ranh giới biển Việt Nam trên vùng biển Tây Nam.

-  Các phương án phân định ranh giới, biên giới Tây Nam.
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	Các vấn đề khoa học, pháp lý trong việc 

bảo vệ chủ quyền và quản lý biển của Việt Nam để thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
	-  Có được những cơ sở khoa học, pháp lý và đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ chủ quyền và quản lý biển của nước ta trong việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

-  Có được bộ hồ sơ đầy đủ về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 của các ngành liên quan tới biển.

-  Giải pháp tăng cường bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia và quản lý biển nước ta phù hợp với công ước.


	-  Các báo cáo khoa học thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 của các ngành liên quan đến biển.

-  Các biện pháp thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

-  Giải pháp nâng cao năng lực quản lý biển, bảo đảm phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
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	12
	Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm. 


	- Có được cơ sở dữ liệu đầy đủ, hệ thống, có độ tin cậy cao về tài nguyên, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường dải ven biển Việt Nam.

- Có được một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội thử nghiệm trên dải ven biển Việt Nam.


	- Cơ sở dữ liệu đầy đủ, hệ thống, có độ tin cậy cao về tài nguyên, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường dải ven biển Việt Nam.

- Luận chứng khoa học lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế - xã hội cho một số khu vực ven biển ưu tiên.



	13
	Luận chứng khoa học

về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam.
	- Có được cơ sở dữ liệu về các điều kiện tự nhiên và môi trường của hệ thống các đảo, cụm đảo lựa chọn. 

- Có được các mô hình kinh tế - sinh thái trên các đảo, cụm đảo nhằm phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.


	- Cơ sở dữ liệu về các điều kiện tự nhiên và môi trường của các đảo, cụm đảo lựa chọn.

- Luận chứng khoa học cho các mô hình kinh tế - sinh thái ở các đảo, cụm đảo.
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	Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam.
	- Lựa chọn phương án công trình biển di động thích hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện biển Việt Nam.

- Xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác các loại công trình biển di động trên biển Việt Nam, đặc biệt cho các vùng nước sâu.


	- Đề xuất các phương án công trình biển di động.

- Báo cáo cơ sở khoa học cho việc thiết kế, thi công và khai thác các công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam, đặc biệt là ở một số vùng nước sâu đặc trưng.

- Thiết kế xây dựng thử nghiệm một loại công trình biển di động (bao gồm cả phần thử nghiệm mô hình trong bể tạo sóng).
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